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Earth

Triển khai các chính sách của Kyushu
“Ch ến lư c côn  n hiệp ăn  trưởn  kh  vực Kyu u  O in w  Chiế  lư c a h Kyu u  O inawa I

Hội đồng Cạnh tranh công nghiệp khu vực Kyushu – Okinawa xúc iến thực hiện các nỗ lực ở 4 lĩnh vực chiến lược với việc tận dụng thế mạnh của Kyushu và Okinawa,
đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững với vai trò là Kyushu – cửa ngõ của châu Á trong việc giải quyết các vấn đề mới. Chiến lược này được xây dựng
vào năm 2014 với sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân. Bước vào giai đoạn 2 từ năm 2021, hiện có 21 dự án đang được thực hiện với các quan điểm mới.

Lĩnh vực chiến lược

Những nỗ lực mang tính tổng thể

4 quan điểm chung

Năng lượng sạch
Energy &

Environment

Ngành nông, lâm, thủy
sản – Thực phẩm

Agriculture
Du lịch
Tourism

Y tế – Chăm sóc sức
khỏe –  Mỹ phẩm
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Dự án Tạo ra xã hội sử dụng năng lượng từ khí hydro ở Kyushu
Dự án Xúc tiến trở thành cơ sở của ngành công nghiệp năng lượng n hiệt 
như địa nhiệt/suối nước nóng

Dự án Xây dựng cơ sở của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo biển

Dự án Xúc tiến trở thành cơ sở tiên tiến châu Á của ngành công nghiệp ô 
tô ở Bắc Kyushu
Dự án Phát triển thành cơ sở của ngành công nghiệp quang điện tử hữu 
cơ
Dự án Xúc tiến các ngành công nghiệp liên quan đến môi trường và năng 
lượng ở Kyushu và châu Á
Dự án Thúc đẩy phát triển ngành chăm sóc sức khỏe

Dự án Xây dựng cơ sở tạo ra sản phẩm y tế, v.v... có tính đổi mới

Dự án Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh học
Dự án Xúc tiến lên ý tưởng cho mỹ phẩm ở Karatsu
Dự án Xúc tiến xuất khẩu thực phẩm ở Kyushu

Dự án Xúc tiến ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp

Dự án Xúc tiến ứng dụng công nghệ thông minh trong ngành thủy sản
Dự án Xúc tiến việc đổi mới, v.v... tại khu vực nông thôn, làng miền núi 
và làng chài
Dự án Chiến lược du lịch Kyushu

Dự án Xúc tiến quản lý SDGs của Kyushu

Dự án Xây dựng doanh nghiệp về lĩnh vực sáng lập và khởi nghiệp

Dự án Xúc tiến ứng dụng công nghệ tiên tiến
Dự án Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phương tiện bay không 
người lái
Dự án Xúc tiến sử dụng Ruby hạng nhẹ (mruby) cho phần mềm sử dụng 
trong sản xuất

Dự án Xúc tiến đào tạo, phát triển và tận dụng nguồn nhân lực toàn cầu
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ổchứ K á  q á   án
Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Kyushu Chủ tịch
Phó chủ tịch Liên đoàn phòng thương mại và công nghiệp 

Kyushu  Chủ ịch

Hội viên Các tỉnh, các đô thị cấp quốc gia, đoàn thể kinh tế, 
cơ quan hỗ trợ công nghiệp, cơ quan tài chính và 
doanh nghiệp tư nhân

Cơ quan hỗ trợ Tổ chức phát triển hạ tầng doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, Trụ sở Kyushu
Trung tâm thông tin mậu dịch ở các tỉnh v.v... của 
Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO)
Trung tâm quốc tế Kyushu (JICA Kyushu) của Cơ 
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản,
v.v...

Cố vấnTrưởng Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 
Kyushu
Trưởng Cục Vận tải Kyushu

Tổng thư ký Liên đoàn kinh tế KyushuGiám đốc điều 
hành cấp cao 

Tham vấn Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu
Trưởng phòng quốc tế
Cục Vận tải KyushuTrưởng phòng du lịch

Chánh văn phòng Liên đoàn kinh tế KyushuTrưởng phòng quốc tế
Văn phòng Liên đoàn kinh tế Kyushu/Phòng quốc tế

Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 
Kyushu/Phòng quốc tế

 H  n p  o h ề  ượ  ố    
Xem xét việc hoạch định các dự án và khảo sát, v.v... có hiệu quả được thực hiện với 

 àv   nếik ý iổđ oart ihk gnort nệih cựht àv ,uhsuyK cựv uhk ộb nàot aủc cát gnộc ựs
chia sẻ thông tin giữa các thành viên của tổ chức.

2  Q ả   p ổ i  t  ti
Phổ biến thông tin rộng rãi bên trong và bên ngoài Kyushu về môi trường kinh doanh 
của Kyushu, các dự án hỗ trợ mở rộng ra nước ngoài cho doanh nghiệp, v.v... thông 
qua trang web hay tài liệu quảng bá liên quan đến kinh tế Kyushu.

 G o ư  ề i  
Dự án giao lưu về kinh tế với khu vực châu Á (khu vực vòng Hoàng Hải, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, v.v...),
Dự án cung cấp thông tin kinh doanh và kinh tế nước ngoài bằng cách tổ chức 
hội thảo, v.v... về thông tin địa phương địa phương ở nước ngoài mới nhất hoặc 
xu hướng thị trường, cách sử dụng chế độ hỗ trợ, v.v...,
Triển khai nhiều dự án hỗ trợ mở rộng ở nước ngoài/dự án giao lưu về kinh tế, 
như trưng bày tại các triển lãm ở nước ngoài và tổ chức các cuộc thương thảo 
với người mua ở nước ngoài, v.v..., nhằm hỗ trợ việc phát triển và mở rộng kênh 
bán hàng sang khu vực châu Á, châu Âu và Mỹ, v.v...

 Gi o ư  ề  ự
Thực hiện các dự án như tạo cơ hội giao lưu, tiếp xúc, v.v... để thúc đẩy sự hiểu biết 
lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Kyushu với nguồn nhân lực toàn cầu như du học 
sinh, v.v..., thúc đẩy việc tuyển dụng và tạo sự ổn định về nguồn nhân lực du học 
sinh, v.v... tại các doanh nghiệp Kyushu. 

  ẩ  ầ  tư
Thu thập thông tin về thúc đẩy đầu tư (đầu tư từ nước ngoài), v.v... vào Kyushu, nỗ 
lực thực hiện quảng bá ra bên ngoài, v.v... để thúc đẩy việc đầu tư vào các khu vực ở 
Kyushu.
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Tính thuận tiện khi tiếp cận các nước châu Á

●Đường cao tốc Kyushu / Shinkansen / Đường hàng không quốc tế / Tuyến container quốc tế (tại thời điểm tháng 11 năm 2022)

Nguồn: Cục Vận tải Kyushu, Văn phòng cải tạo khu vực Kyushu, trang web của các
cảng,“Thời gian biểu JTB số thá ng 11 năm 2022” của JTB Publishing

* dịch vụ hiện đang tạm ngừng 

Quy mô kinh tế của Kyushu
Kyushu có quy mô kinh tế tương đương với Áo và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

・Kyushu nằm ở phía Tây Nam của quần đảo Nhật Bản, bao gồm 7 tỉnh là Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki và Kagoshima.
・Dân số của Kyushu vào khoảng 1,280 triệu người, chiếm 10,2% dân số cả nước Nhật. Diện tích và GDP chiếm khoảng 10% cả nước Nhật,
  vì thế quy mô kinh tế của Kyushu được gọi là “Kinh tế 10%”. 
・Tổng sản lượng trong khu vực của Kyushu có quy mô kinh tế tương đương với Áo và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Thị phần của Kyushu so với cả nước Nhật

Nguồn: Tài liệu do Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu biên soạn dựa
trên các tài liệu do từng bộ, ngành công bố như “Điều tra thống kê động

thái sản xuất” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, v.v...

Thụy Điển

Nigeria

A

Áo 

Kyushu

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Tổng diện tích (ngày 1/4/2022)

Tổng dân số (ngày 1/1/2022)

Tổng kim ngạch sản xuất trong vùng 

(Danh mục) (năm tài chính 2019)

Kim ngạch sản xuất IC (năm 2021)

Kim ngạch sản xuất nông nghiệp 
(năm 2020)

Kim ngạch sản xuất thép thô

 (năm 2021)

Sản xuất xe ô tô bốn bánh

(năm 2021)

Kim ngạch xuất khẩu (năm 2021)

Singapore

Na Uy

Ireland

Israel

So sánh với quốc tế về tổng sản lượng trong khu vực

(1 tỷ đô la Mỹ)

Nguồn: Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu biên soạn dựa trên “Thống
 kê thế giới năm 2021”của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, “Hạch toán kinh tế

người dân tỉnh năm tài chính 2019” của Văn phòng Nội các Nhật Bản

Các ngành công nghiệp chính ở Kyushu
Kyushu là nơi sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản

Số lượng xe ô tô được
sản xuất tại Kyushu

(Chục nghìn chiếc)

(năm)

Ở Kyushu có các công ty Toyota Motor Kyushu Inc., Nissan Motor
Kyushu Co., Ltd., Nissan Shatai Kyushu Co., Ltd., Daihatsu Motor Kyushu
Co., Ltd., đang hoạt động với năng lực sản xuất ô tô là hơn 1,5 triệu chiếc,
chiếm khoảng 15% thị phần cả nước Nhật về số lượng xe được sản xuất.
Ngoài ra, nhà máy Kumamoto của công ty Honda Motor Co., Ltd. sản xuất
xe hai bánh cũng được đặt tại đây.

Sự thay đổi trong số lượng sản xuất xe ô tô (bốn bánh) ở Kyushu

Thị phần cả nước Nhật

Nguồn: Tài liệu do Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu biên soạn dựa trên “Điều
tra thống kê động thá i sản xuất” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Nguồn: Tài liệu được biên soạn bởi Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu

Chất bán dẫn có giá trị gia tăng cao

Sự thay đổi trong số lượng IC sản xuất hực tế trên toàn quốc và Kyushu
Số lượng (triệu chiếc)

Số lượng sản
xuất toàn quốc

Số lượng sản
xuất tại Kyushu

Kim ngạch sản xuất
trên toàn quốc

Kim ngạch sản
xuất tại Kyushu

Kim ngạch
 (1 tỷ yên)

Công ty sản xuất chất bán dẫn Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
có thế mạnh về sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS để gắn vào bên trong camera
của điện hoại thông minh, v.v., Tập đoàn Renesas có hế mạnh về mạch IC tích
hợp trong xe ô tô (bộ vi điều khiển), nhà máy sản xuất hiết bị điện của công ty
Mitsubishi Electric Corpora ion (POWER DEVICE WORKS), có thế mạnh về mạch
bán dẫn điện cho thiết bị điện gia dụng và lắp đặt trên xe ô tô, vv. đều đặt tại Kyushu.

Kyushu là khu vực sản xuất thực phẩm của Nhật Bản

Nguồn: Tài liệu do Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu biên soạn dựa trên “Điều 
tra thống kê động thái sản xuất” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Điểm tập kết của các ngành công nghiệp sản xuất sắt thép và luyện kim,
đã góp phần hiện đại hóa ngành công nghiệp của Nhật Bản

Sự hay đổi trong số lượng sản xuất thép thô trên toàn quốc và Kyushu
Toàn nước Nhật Kyushu Thị phần cả nước Nhật(Nghìn tấn)

(năm)

Tại Kyushu có đặt Nhà máy sản xuất thép Kyushu của Nippon Steel
Corporation, vv..., và Kyushu có số lượng sản xuất thép hô chiếm khoảng
15% của cả nước Nhật.

Sân bay Fukuoka Seoul, Busan, Daegu, Đài Bắc,
Hồng Kông, Manila, Bangkok,
Hà Nội, Singapore,
Thành phố Hồ Chí Minh,
Guam, ※Cao Hùng,
※Ma Cao, ※Honolulu,
※Kuala Lumpur, ※Đại Liên,
※Yên Đài, ※Thanh Đảo, 
※Thượng Hải, 
※Helsinki (chỉ mùa hè)

Cảng Kitakyushu Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, 
Hồng Kông, Việt Nam, Thái Lan,

Cảng Oita
Hàn Quốc, 
Trung Quốc,
Đài Loan

Cảng Hososhima
Hàn Quốc, 
Trung Quốc, 
Đài Loan

Cảng Shibushi
Hàn Quốc,
Trung Quốc,
Đài Loan

Sân bay Kitakyushu
※Seoul, ※Đài Bắc,
※Busan, ※Đại Liên

Sân bay Oita
※Seoul, ※Busan,
※Muan

Sân bay Miyazaki
※Seoul, ※Đài Bắc 

Sân bay Kagoshima
※Seoul, ※Thượng Hải,
※Hồng Kông, ※Đài Bắc

Cảng Satsumasendai
Hàn Quốc,

Cảng Yatsushiro
Hàn Quốc, Đài Loan

Cảng Nagasaki

Cảng Imari
Hàn Quốc,
Trung Quốc

Cảng Miike
Hàn Quốc

Hàn Quốc

Cảng Kumamoto
Hàn Quốc

Sân bay Nagasaki
※Thượng Hải, 
※Hồng Kông

Sân bay Kumamoto
Seoul, Hồng Kông,
※Cao Hùng

Cảng Hakata

Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, 
Hồng Kông, Việt Nam, Thái Lan,
Canada,Mỹ, Nga,Philippines

Sân bay Saga
※Đài Bắc,
※Seoul,
※Tây An,
※Thượng Hải

Sân bay Fukuoka Sân bay Oita

Sân bay Kitakyushu

Sân bay Kumamoto

Sân bay Miyazaki

Sân bay Saga

Sân bay Nagasak

Sân bay Kagoshima

Hakata

Kagoshima

531

475

450

445

443

421

403

399

395

372

0 200 400 600

(năm)

    

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Heo
2,839
1,941
1,739
1,603
681
677
654
633
525
354
328
268
225
207
203

6,863
6,596
3,621
16,551
7,798
1,809
4,577
2,240
1,594
1,507
1,410
981
597
1,545
919

41.4%
29.4%
48.0%
9.7%
8.7%
37.4%
14.3%
28.3%
32.9%
23.5%
23.3%
27.3%
37.7%
13.4%
22.1%

17,422 89,557 19.5%
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Thông tin cơ sở hạ tầng Kyushu

Các quận ở thủ đô Tokyo Thành phố Yokoha Thành phố Nagoya Thành phố Osaka Thành phố Fukuoka

Ưu điểm của cơ sở hạ tầng Kyushu 

Nguồn: Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu
lập dựa trên "Khảo sát thống kê giá bán lẻ" của Bộ Nội
vụ và Truyền thông

Chỉ số chênh lệch khu vực giá tiêu dùng của các thành phố lớn (năm 2021)

Chỉ số chênh lệch khu vực giá tiêu dùng của thành
phố Fukuoka thấp nhất trong các thành phố lớn.

（Trung bình cả nước
＝100)

Các quận ở thủ đô Tokyo Thành phố YokohaThành phố Yokoha Thành phố Nagoya Thành phố Osaka Thành phố Fukuoka
Nguồn: Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Kyushu lập dựa trên "Dữ
liệu thị trường văn phòng" của Công ty cổ phần Miki Shoji, "Khảo sát thống
kê giá bán lẻ" của Bộ Nội vụ và Truyền thông

Giá thuê văn phòng và nhà ở tại các thành phố lớn (năm 2021)

Giá thuê văn phòng, nhà ở tại thành phố Fukuoka chỉ bằng
khoảng một nửa so với các quận ở thủ đô Tokyo.

Giá thuê trung bình của văn phòng Giá thuê nhà tư nhân

Số tiền
( yên      ㎡) 

(％)

Các quận ở thủ đô Tokyo Thành phố Yokoha Thành phố Nagoya Thành phố Osaka Thành phố Fukuoka
Nguồn: Sở Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
Kyushu lập dựa trên"Thống kê người nước
ngoài cư trú" của Bộ Tư pháp

Tỷ lệ gia tăng người nước ngoài cư trú ở thành phố Fukuoka là ở mức cao
nhất trong các thành phố lớn.

Chú thích
Đường trục chính tiêu chuẩn cao (trong quá trình vận hành)

Đường trục chính tiêu chuẩn cao (đang xây dựng / quy hoạch)

Đường cao tốc đô thị Sân bay lớn

Shinkansen Cảng vịnh quan trọng
【Để thuận t ện, Trung Quốc ghi ở trên là biểu thị cho Trung Quốc đại lục】
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Tỷ lệ gia tăng người nước ngoài cư trú (năm 2016 ~ năm 2021)
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１ ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.
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１ TOYOTA MOTOR KYUSHU, INC.
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3 NISSAN SHATAI KYUSHU
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１ YASKAWA ELECTRIC
CORPORATION
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MITSUBISHI ELECTRIC

DEVICE WORKS

3 PMT CORPORATION

4 SUMCO CORPORATION
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